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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm)
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm) 
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Trong chính sách đối ngoại của Liên Xô, chính sách nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
	A. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.
	B. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước.
	C. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	D. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.
Câu 2. Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. đồng loạt tổng khởi nghĩa và tổng công kích trên cả nước.
	B. tổng khởi nghĩa ngay khi Nhật đảo chính Pháp.
	C. khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.
	D. kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tác động của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?
	A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.
	B. Các cường quốc phải chi khoản tiền khổng lồ để sản xuất vũ khí.
	C. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.
	D. Mỹ thiết lập thế giới đơn cực dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
Câu 4. Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
	A. Quân sự.	B. Kinh tế.
	C. Văn hóa, giáo dục.	D. Chính trị.
Câu 5. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào?
	A. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật.
	B. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945).
	C. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai.
	D. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
Câu 6. Bài học nào dưới đây được rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	B. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
	C. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
	D. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	A. Sự ra đời của kế hoạch phục hưng châu Âu và khối quân sự NATO.
	B. Sự ra đời của khối quân sự NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955).
	C. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
	D. Mỹ thông qua Kế hoạch phục hưng châu Âu.
Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ nắm độc quyền loại vũ khí nào?
	A. Vũ khí hạt nhân.	B. Vũ khí nhiệt hạch.
	C. Vũ khí sinh học.	D. Vũ khí hóa học.
Câu 9. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp nhẹ.	B. Sản xuất nông nghiệp.
	C. Công nghiệp vũ trụ.	D. Công nghiệp nặng.

Câu 10. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng gì?
	A. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
	B. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.
	C. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
	D. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
Câu 11. Nền công nghiệp thân thiện với môi trường, giúp điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn là
	A. công nghiệp sản xuất điện.	B. công nghiệp sản xuất, chế biến.
	C. công nghiệp xanh.	D. công nghiệp khai khoáng.
Câu 12. Điều kiện khí hậu thuận lợi nào giúp nước ta phát triển điện mặt trời, điện gió?
	A. Nguồn nước dồi dào.
	B. Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
	C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 13. Khu vực nào có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước?
	A. Tây Nguyên.
	B. Đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 14. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có
	A. cơ sở vật chất hiện đại.	B. cơ sở thức ăn dồi dào.
	C. nguồn vốn đầu tư tăng lên.	D. lao động giàu kinh nghiệm.
Câu 15. Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế là gì?
	A. Cung ứng, truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm - kiện.
	B. Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
	C. Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và an ninh quốc phòng.
	D. Nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần trong xã hội hiện đại.
Câu 16. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
	A. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng.	B. Đường sắt Thống Nhất.
	C. Đường sắt Hà Nội – Lào Cai.	D. Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng.
Câu 17. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?
	A. Điều hoà nguồn nước của các sông.	
	B. Tạo sự đa dạng sinh học.
	C. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.	
	D. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.
Câu 18. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
	A. cây rau đậu.		B. cây ăn quả.	
	C. cây công nghiệp.		D. cây lương thực.
Câu 19. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là
	A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.
	B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.
	C. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
	D. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.
Câu 20. Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là
	A. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.
	B. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.
	C. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.
	D. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.




Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu hỏi 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      "Thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950), công nghiệp Liên Xô tang 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới. Với các kế hoạch 5 năm (1951-1955, 1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới; sản xuất nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình 16% năm".
(Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Lịch sử & Địa lí 9 (Bộ KNTT với CS), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, tr. 45)
a) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mĩ).
b) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai sau thế giới (sau Mĩ).
c) Nền kinh tế Liên Xô đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức, Anh, Pháp.
d) Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Câu 2.
a) Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.
b) Cảng Hải Phòng là cảng biển chính ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Nam.
c) Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là cảng biển chính ở miền Nam, phục vụ các hoạt động kinh tế và giao thương của khu vực phía Nam.
d) Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng là huyết mạch chính trong vận tải biển nội địa, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
II. TỰ LUẬN(3.0 điểm)
[bookmark: _Hlk180472426][bookmark: _Hlk184669238]Câu 1. (1.5 điểm) 
a.  Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu từ 1945 đến năm 1991?
b. Nêu điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
Câu 2. (0.5 điểm) Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ? 
Câu 3. (1.0 điểm) Đề xuất ít nhất 4 giải pháp để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay.
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
[bookmark: _Hlk153428366]Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Bài học nào dưới đây được rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	B. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
	C. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
	D. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.
Câu 2. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ nắm độc quyền loại vũ khí nào?
	A. Vũ khí sinh học.	B. Vũ khí nhiệt hạch.
	C. Vũ khí hạt nhân.	D. Vũ khí hóa học.
Câu 3. Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. tổng khởi nghĩa ngay khi Nhật đảo chính Pháp.
	B. khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.
	C. kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.
	D. đồng loạt tổng khởi nghĩa và tổng công kích trên cả nước.
Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tác động của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?
	A. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.
	B. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.
	C. Mỹ thiết lập thế giới đơn cực dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
	D. Các cường quốc phải chi khoản tiền khổng lồ để sản xuất vũ khí.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	A. Sự ra đời của kế hoạch phục hưng châu Âu và khối quân sự NATO.
	B. Mỹ thông qua Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	C. Sự ra đời của khối quân sự NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955).
	D. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
Câu 6. Trong chính sách đối ngoại của Liên Xô, chính sách nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
	A. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước.
	B. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.
	D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.
Câu 7. Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
	A. Quân sự.	B. Kinh tế.
	C. Văn hóa, giáo dục.	D. Chính trị.
Câu 8. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp nhẹ.	B. Công nghiệp vũ trụ.
	C. Công nghiệp nặng.	D. Sản xuất nông nghiệp.
Câu 9. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào?
	A. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật.
	B. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai.
	C. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
	D. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945).


Câu 10. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng gì?
	A. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
	B. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
	C. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
	D. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.
Câu 11. Khu vực nào có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước?
	A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
	B. Tây Nguyên.
	C. Đồng bằng sông Cửu Long.
	D. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
Câu 12. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có
	A. nguồn vốn đầu tư tăng lên.	B. cơ sở thức ăn dồi dào.
	C. lao động giàu kinh nghiệm.	D. cơ sở vật chất hiện đại.
Câu 13. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
	A. cây công nghiệp.		B. cây ăn quả.	
	C. cây rau đậu.		D. cây lương thực.
Câu 14. Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế là gì?
	A. Cung ứng, truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm - kiện.
	B. Nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần trong xã hội hiện đại.
	C. Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và an ninh quốc phòng.
	D. Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
Câu 15. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là
	A. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
	B. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.
	C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.
	D. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.
Câu 16. Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là
	A. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.
	B. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.
	C. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.
	D. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.
Câu 17. Điều kiện khí hậu thuận lợi nào giúp nước ta phát triển điện mặt trời, điện gió?
	A. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	B. Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
	C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	D. Nguồn nước dồi dào.
Câu 18. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?
	A. Điều hoà nguồn nước của các sông.	
	B. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.
	C. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.	
	D. Tạo sự đa dạng sinh học.
Câu 19. Nền công nghiệp thân thiện với môi trường, giúp điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn là
	A. công nghiệp sản xuất, chế biến.	B. công nghiệp khai khoáng.
	C. công nghiệp xanh.	D. công nghiệp sản xuất điện.
Câu 20. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
	A. Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng.	B. Đường sắt Thống Nhất.
	C. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng.	D. Đường sắt Hà Nội – Lào Cai.



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu hỏi 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      "Thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950), công nghiệp Liên Xô tang 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới. Với các kế hoạch 5 năm (1951-1955, 1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới; sản xuất nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình 16% năm".
(Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Lịch sử & Địa lí 9 (Bộ KNTT với CS), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, tr. 45)
a) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mĩ).
b) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai sau thế giới (sau Mĩ).
c) Nền kinh tế Liên Xô đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức, Anh, Pháp.
d) Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Câu 2.
a) Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.
b) Cảng Hải Phòng là cảng biển chính ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Nam.
c) Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là cảng biển chính ở miền Nam, phục vụ các hoạt động kinh tế và giao thương của khu vực phía Nam.
d) Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng là huyết mạch chính trong vận tải biển nội địa, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) 
a. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của nước Mỹ từ 1945 đến năm 1991?
b. Nêu điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
Câu 2. (0.5 điểm) Dân cư và lao động có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
Câu 3. (1.0 điểm) Đề xuất ít nhất 4 giải pháp để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay.
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Trong chính sách đối ngoại của Liên Xô, chính sách nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
	A. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.
	B. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.
	D. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước.
Câu 2. Bài học nào dưới đây được rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
	B. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	C. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.
	D. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
Câu 3. Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
	A. Quân sự.	B. Chính trị.
	C. Kinh tế.	D. Văn hóa, giáo dục.
Câu 4. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng gì?
	A. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
	B. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
	C. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
	D. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.
Câu 5. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp vũ trụ.	
	B. Công nghiệp nặng.
	C. Sản xuất nông nghiệp.	
	D. Công nghiệp nhẹ.
Câu 6. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tác động của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?
	A. Mỹ thiết lập thế giới đơn cực dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
	B. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.
	C. Các cường quốc phải chi khoản tiền khổng lồ để sản xuất vũ khí.
	D. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.
Câu 7. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	A. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
	B. Mỹ thông qua Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	C. Sự ra đời của kế hoạch phục hưng châu Âu và khối quân sự NATO.
	D. Sự ra đời của khối quân sự NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955).
Câu 8. Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. tổng khởi nghĩa ngay khi Nhật đảo chính Pháp.
	B. đồng loạt tổng khởi nghĩa và tổng công kích trên cả nước.
	C. khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.
	D. kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 9. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào?
	A. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945).
	B. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật.
	C. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
	D. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai.
Câu 10. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ nắm độc quyền loại vũ khí nào?
	A. Vũ khí hạt nhân.	B. Vũ khí nhiệt hạch.
	C. Vũ khí hóa học.	D. Vũ khí sinh học.
Câu 11. Nền công nghiệp thân thiện với môi trường, giúp điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn là
	A. công nghiệp khai khoáng.	B. công nghiệp sản xuất điện.
	C. công nghiệp xanh.	D. công nghiệp sản xuất, chế biến.
Câu 12. Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là
	A. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.
	B. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.
	C. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.
	D. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.
Câu 13. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
	A. cây công nghiệp.		B. cây lương thực.	
	C. cây rau đậu.		D. cây ăn quả.
Câu 14. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
	A. Đường sắt Thống Nhất.	B. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng.
	C. Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng.	D. Đường sắt Hà Nội – Lào Cai.
Câu 15. Khu vực nào có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước?
	A. Đồng bằng sông Cửu Long.
	B. Tây Nguyên.
	C. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
	D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
Câu 16. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là
	A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.
	B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.
	C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.
	D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
Câu 17. Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế là gì?
	A. Nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần trong xã hội hiện đại.
	B. Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
	C. Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và an ninh quốc phòng.
	D. Cung ứng, truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm - kiện.
Câu 18. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có
	A. lao động giàu kinh nghiệm.	B. cơ sở vật chất hiện đại.
	C. cơ sở thức ăn dồi dào.	D. nguồn vốn đầu tư tăng lên.
Câu 19. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?
	A. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.	
	B. Điều hoà nguồn nước của các sông.
	C. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.	
	D. Tạo sự đa dạng sinh học.
Câu 20. Điều kiện khí hậu thuận lợi nào giúp nước ta phát triển điện mặt trời, điện gió?
	A. Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
	B. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	D. Nguồn nước dồi dào.

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu hỏi 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      "Thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950), công nghiệp Liên Xô tang 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới. Với các kế hoạch 5 năm (1951-1955, 1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới; sản xuất nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình 16% năm".
(Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Lịch sử & Địa lí 9 (Bộ KNTT với CS), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, tr. 45)
a) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mĩ).
b) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai sau thế giới (sau Mĩ).
c) Nền kinh tế Liên Xô đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức, Anh, Pháp.
d) Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Câu 2.
a) Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.
b) Cảng Hải Phòng là cảng biển chính ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Nam.
c) Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là cảng biển chính ở miền Nam, phục vụ các hoạt động kinh tế và giao thương của khu vực phía Nam.
d) Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng là huyết mạch chính trong vận tải biển nội địa, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
II. TỰ LUẬN(3.0 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) 
a.  Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu từ 1945 đến năm 1991?
b. Nêu điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
Câu 2. (0.5 điểm) Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
Câu 3. (1.0 điểm) Đề xuất ít nhất 4 giải pháp để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay.
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I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào?
	A. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945).
	B. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai.
	C. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
	D. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật.
Câu 2. Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
	A. Chính trị.	B. Văn hóa, giáo dục.
	C. Quân sự.	D. Kinh tế.
Câu 3. Bài học nào dưới đây được rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	B. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
	C. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.
	D. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
Câu 4. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp nặng.	B. Công nghiệp vũ trụ.
	C. Sản xuất nông nghiệp.	D. Công nghiệp nhẹ.
Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ nắm độc quyền loại vũ khí nào?
	A. Vũ khí nhiệt hạch.	B. Vũ khí sinh học.
	C. Vũ khí hạt nhân.	D. Vũ khí hóa học.
Câu 6. Trong chính sách đối ngoại của Liên Xô, chính sách nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
	A. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	B. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước.
	C. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.
	D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.
Câu 7. Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. đồng loạt tổng khởi nghĩa và tổng công kích trên cả nước.
	B. khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.
	C. tổng khởi nghĩa ngay khi Nhật đảo chính Pháp.
	D. kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.
Câu 8. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	A. Sự ra đời của khối quân sự NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955).
	B. Mỹ thông qua Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	C. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
	D. Sự ra đời của kế hoạch phục hưng châu Âu và khối quân sự NATO.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tác động của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?
	A. Mỹ thiết lập thế giới đơn cực dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
	B. Các cường quốc phải chi khoản tiền khổng lồ để sản xuất vũ khí.
	C. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.
	D. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.

Câu 10. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng gì?
	A. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
	B. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.
	C. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
	D. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
Câu 11. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có
	A. nguồn vốn đầu tư tăng lên.	B. lao động giàu kinh nghiệm.
	C. cơ sở thức ăn dồi dào.	D. cơ sở vật chất hiện đại.
Câu 12. Nền công nghiệp thân thiện với môi trường, giúp điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn là
	A. công nghiệp sản xuất điện.	B. công nghiệp sản xuất, chế biến.
	C. công nghiệp khai khoáng.	D. công nghiệp xanh.
Câu 13. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là
	A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.
	B. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.
	C. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
	D. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.
Câu 14. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
	A. Đường sắt Hà Nội – Lào Cai.	
	B. Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng.
	C. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng.	
	D. Đường sắt Thống Nhất.
Câu 115. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?
	A. Tạo sự đa dạng sinh học.	B. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.
	C. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.	D. Điều hoà nguồn nước của các sông.
Câu 16. Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là
	A. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.
	B. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.
	C. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.
	D. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.
Câu 17. Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế là gì?
	A. Nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần trong xã hội hiện đại.
	B. Cung ứng, truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm - kiện.
	C. Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
	D. Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và an ninh quốc phòng.
Câu 18. Điều kiện khí hậu thuận lợi nào giúp nước ta phát triển điện mặt trời, điện gió?
	A. Nguồn nước dồi dào.
	B. Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
	C. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
Câu 19. Khu vực nào có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước?
	A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
	B. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
	C. Tây Nguyên.
	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 20. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
	A. cây lương thực.		B. cây rau đậu.	
	C. cây ăn quả.		D. cây công nghiệp.



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu hỏi 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      "Thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950), công nghiệp Liên Xô tang 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới. Với các kế hoạch 5 năm (1951-1955, 1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới; sản xuất nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình 16% năm".
(Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Lịch sử & Địa lí 9 (Bộ KNTT với CS), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, tr. 45)
a) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mĩ).
b) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai sau thế giới (sau Mĩ).
c) Nền kinh tế Liên Xô đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức, Anh, Pháp.
d) Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Câu 2.
a) Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.
b) Cảng Hải Phòng là cảng biển chính ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Nam.
c) Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là cảng biển chính ở miền Nam, phục vụ các hoạt động kinh tế và giao thương của khu vực phía Nam.
d) Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng là huyết mạch chính trong vận tải biển nội địa, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) 
a. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của nước Mỹ từ 1945 đến năm 1991?
b. Nêu điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
Câu 2. (0.5 điểm) Dân cư và lao động có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
Câu 3. (1.0 điểm) Đề xuất ít nhất 4 giải pháp để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay.
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Thời gian làm bài: 60 phút
Ngày thi: 18/12/2024


I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm) 
Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đi đầu trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Công nghiệp nhẹ.	B. Công nghiệp nặng.
	C. Công nghiệp vũ trụ.	D. Sản xuất nông nghiệp.
Câu 2. "Thời cơ ngàn năm có một" trong Cách mạng tháng Tám 1945 tồn tại trong thời gian nào?
	A. Từ khi Mĩ ném bom nguyên tử xuống Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki của Nhật.
	B. Từ khi Chiến tranh thế giới hai kết thúc ở châu Âu (5/1945).
	C. Sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến lúc Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần hai.
	D. Từ khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào giải giáp quân Nhật.
Câu 3. Trong chính sách đối ngoại của Liên Xô, chính sách nào dưới đây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam?
	A. Thực hiện chính sách chung sống hòa bình, quan hệ hữu nghị với các nước.
	B. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa.
	C. Đối phó với Mỹ và phương Tây trong Chiến tranh lạnh.
	D. Tích cực giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 4. Một trong những nét độc đáo về nghệ thuật giành chính quyền trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là
	A. kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.
	B. khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng, ít đổ máu.
	C. đồng loạt tổng khởi nghĩa và tổng công kích trên cả nước.
	D. tổng khởi nghĩa ngay khi Nhật đảo chính Pháp.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng Chiến tranh lạnh bao trùm cả thế giới?
	A. Mỹ thông qua Kế hoạch phục hưng châu Âu.
	B. Sự ra đời của kế hoạch phục hưng châu Âu và khối quân sự NATO.
	C. Sự ra đời của khối quân sự NATO (1949) và tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va (1955).
	D. Sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va.
Câu 6. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ nắm độc quyền loại vũ khí nào?
	A. Vũ khí sinh học.	B. Vũ khí hóa học.
	C. Vũ khí nhiệt hạch.	D. Vũ khí hạt nhân.
Câu 7. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về tác động của Chiến tranh lạnh do Mỹ phát động?
	A. Mỹ thiết lập thế giới đơn cực dễ bề chi phối, thống trị thế giới.
	B. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng.
	C. Các cường quốc phải chi khoản tiền khổng lồ để sản xuất vũ khí.
	D. Nhân dân các nước châu Á, châu Phi chịu nhiều khó khăn, đói nghèo.
Câu 8. Sau “Chiến tranh lạnh”, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với trọng điểm là lĩnh vực nào?
	A. Chính trị.	B. Kinh tế.
	C. Quân sự.	D. Văn hóa, giáo dục.
Câu 9. Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng gì?
	A. Thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu.
	B. Nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.
	C. Tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu.
	D. Xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu.
Câu 10. Bài học nào dưới đây được rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay?
	A. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
	B. Kết hợp xây dựng lực lượng với đấu tranh giành quyền làm chủ.
	C. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
	D. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
Câu 11. Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là do vùng này có
	A. cơ sở vật chất hiện đại.	B. cơ sở thức ăn dồi dào.
	C. nguồn vốn đầu tư tăng lên.	D. lao động giàu kinh nghiệm.
Câu 12. Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng chiếm tỉ trọng cao nhất là
	A. cây lương thực.		B. cây rau đậu.	
	C. cây công nghiệp.		D. cây ăn quả.
Câu 13. Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là
	A. nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.
	B. vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.
	C. nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.
	D. có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.
Câu 14. Giải pháp chủ yếu để phát huy thế mạnh của nông nghiệp nhiệt đới nước ta là
	A. phát triển nông sản xuất khẩu, thay đổi cơ cấu mùa vụ.
	B. sử dụng các giống cây ngắn ngày, đẩy mạnh thâm canh.
	C. đa dạng tổ chức sản xuất, áp dụng khoa học công nghệ.
	D. chú trọng bảo quản nông sản, chuyên môn hóa sản xuất.
Câu 15. Vai trò quan trọng nhất của rừng đầu nguồn là gì?
	A. Tạo sự đa dạng sinh học.	B. Điều hoà nguồn nước của các sông.
	C. Điều hoà khí hậu, chắn gió bão.	D. Cung cấp gỗ và lâm sản quý.
Câu 16. Nền công nghiệp thân thiện với môi trường, giúp điều kiện tự nhiên của môi trường tốt hơn là
	A. công nghiệp sản xuất, chế biến.	B. công nghiệp xanh.
	C. công nghiệp khai khoáng.	D. công nghiệp sản xuất điện.
Câu 17. Khu vực nào có mức độ tập trung công nghiệp vào loại cao nhất trong cả nước?
	A. Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.
	B. Duyên hải Nam Trung Bộ.
	C. Tây Nguyên.
	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 18. Điều kiện khí hậu thuận lợi nào giúp nước ta phát triển điện mặt trời, điện gió?
	A. Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
	B. Số giờ nắng cao, lượng bức xạ lớn, gió quanh năm.
	C. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
	D. Nguồn nước dồi dào.
Câu 19. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
	A. Đường sắt Hà Nội – Hải Phòng.	
	B. Đường sắt Hà Nội – Lào Cai.
	C. Đường sắt Thống Nhất.	
	D. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng.
Câu 20. Vai trò của ngành bưu chính viễn thông đối với phát triển kinh tế là gì?
	A. Cung ứng, truyền tải thông tin, vận chuyển bưu phẩm - kiện.
	B. Nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần trong xã hội hiện đại.
	C. Đảm bảo giao lưu giữa các vùng, thúc đẩy hội nhập quốc tế.
	D. Tạo thuận lợi cho quản lý hành chính và an ninh quốc phòng.




Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
Câu hỏi 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
      "Thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950), công nghiệp Liên Xô tang 73% so với mức trước chiến tranh, hơn 6000 nhà máy được khôi phục và xây dựng mới. Với các kế hoạch 5 năm (1951-1955, 1956-1960) và kế hoạch 7 năm (1959-1965),.. sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% sản lượng công nghiệp thế giới; sản xuất nông nghiệp trong những năm 60 tăng trung bình 16% năm".
(Vũ Minh Giang (Tổng chủ biên), Lịch sử & Địa lí 9 (Bộ KNTT với CS), 
NXB Giáo dục Việt Nam, 2024, tr. 45)
a) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu châu Âu, thứ hai thế giới (sau Mĩ).
b) Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp, nông nghiệp đứng đầu châu Âu, thứ hai sau thế giới (sau Mĩ).
c) Nền kinh tế Liên Xô đã đuổi kịp và vượt các nước tư bản Đức, Anh, Pháp.
d) Tạo điều kiện thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
Câu 2.
a) Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là tuyến Hải Phòng - TP. Hồ Chí Minh.
b) Cảng Hải Phòng là cảng biển chính ở miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa khu vực phía Nam.
c) Cảng Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh) là cảng biển chính ở miền Nam, phục vụ các hoạt động kinh tế và giao thương của khu vực phía Nam.
d) Tuyến Hải Phòng – Đà Nẵng là huyết mạch chính trong vận tải biển nội địa, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa giữa hai trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) 
a. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của nước Mỹ từ 1945 đến năm 1991?
b. Nêu điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 
Câu 2. (0.5 điểm) Sự phát triển kinh tế có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?
Câu 3. (1.0 điểm) Đề xuất ít nhất 4 giải pháp để phát triển ngành nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay.



	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS GIA QUẤT

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 9
Năm học: 2024 - 2025



I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS&ĐL901
	A
	C
	D
	B
	D
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A
	B
	A
	D
	A
	D

	LS&ĐL903
	C
	D
	C
	A
	A
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	B
	A


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai


II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1.5 điểm)
	a. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu:
+ Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
+ Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ của Mỹ. 
b. HS nêu được điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu và Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991. Mỗi phương án đúng được 0.25 điểm.
- Mỹ: 
+ Mỹ thực hiện “chiến lược toàn cầu” với tham vọng làm bá chủ thế giới.
+ Từ những năm 90, Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa.
- Tây Âu:
+ Tây Âu liên kết chặt chẽ, là đồng minh của Mỹ (NATO)
+ Từ những năm 50 trở đi, các nước Tây Âu hướng tới liên kết khu vực, hạn chế ảnh hưởng của Mỹ. 
	
0.25

0.25



0.25
0.25

0.25
0.25

	Câu 2 
(0.5 điểm)
	* Những ảnh hưởng của kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:
- Kinh tế phát triển sẽ mở rộng quy mô , tốc độ dịch vụ.
- Sự phát triển các ngành sản xuất làm tăng nhu cầu sử dụng các hoạt động dịch vụ
	

0.25
0.25

	Câu 3
(1 điểm)
	- HS nêu được ít nhất 2 giải pháp đúng để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay. Mỗi phương án đúng được 0.5 điểm
Gợi ý:
- Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học.
- Phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp.
- Bảo vệ tài nguyên và hệ sinh thái nông nghiệp.
- Ưu tiên sống xanh và tiêu dùng xanh.
- … 
	1.0



	Ban Giám hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ
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HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 9
Năm học: 2024 - 2025



I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	LS&ĐL902
	C
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	B
	B
	B
	A
	C
	B

	LS&ĐL904
	C
	D
	B
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	D
	D
	B
	B
	B
	B
	A


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai


Phần III. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1.5 điểm)
	a. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu:
+ Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
+ Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ của Mỹ. 
b. HS nêu được điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu và Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991. Mỗi phương án đúng được 0.25 điểm.
- Mỹ: 
+ Mỹ thực hiện “chiến lược toàn cầu” với tham vọng làm bá chủ thế giới.
+ Từ những năm 90, Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa.
- Tây Âu:
+ Tây Âu liên kết chặt chẽ, là đồng minh của Mỹ (NATO)
+ Từ những năm 50 trở đi, các nước Tây Âu hướng tới liên kết khu vực, hạn chế ảnh hưởng của Mỹ. 
	
0.25

0.25



0.25
0.25

0.25
0.25

	Câu 2
(0.5 điểm)
	* Ảnh hưởng của dân cư và nguồn lao động đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:
- Dân số đông tạo nên thị trường rộng lớn. Mức sống cao làm cho dịch vụ ngày càng phát triển cơ cấu dịch vụ đa dạng hơn.
-  Nguồn lao động nước ta dồi dào, trình độ ngày càng được nâng cao từ đó sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ.
	
0.25

0.25

	Câu 3
(1 điểm)
	- HS nêu được ít nhất 2 giải pháp đúng để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay. Mỗi phương án đúng được 0.5 điểm
Gợi ý:
- Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học.
- Phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp.
- Ưu tiên sống xanh và tiêu dùng xanh.
- Kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái.
- … 
	1.0



	Ban Giám hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ
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MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG

	
HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 9
Năm học: 2024 - 2025



I. TRẮC NGHIỆM (7.0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DỰ PHÒNG
	C
	D
	B
	B
	C
	D
	A
	B
	B
	A
	B
	A
	A
	A
	B
	B
	A
	B
	C
	A


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm)
	
	Câu 1
	Câu 2

	Lệnh hỏi
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai


II. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(1.5 điểm)
	a. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế của các nước Tây Âu:
+ Nhờ áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
+ Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài như viện trợ của Mỹ. 
b. HS nêu được điểm khác biệt về chính sách đối ngoại giữa Mỹ và Tây Âu và Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 1991. Mỗi phương án đúng được 0.25 điểm.
- Mỹ: 
+ Mỹ thực hiện “chiến lược toàn cầu” với tham vọng làm bá chủ thế giới.
+ Từ những năm 90, Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại đa phương hóa.
- Tây Âu:
+ Tây Âu liên kết chặt chẽ, là đồng minh của Mỹ (NATO)
+ Từ những năm 50 trở đi, các nước Tây Âu hướng tới liên kết khu vực, hạn chế ảnh hưởng của Mỹ. 
	
0.25

0.25



0.25
0.25

0.25
0.25

	Câu 2
(0.5 điểm)
	* Những ảnh hưởng của kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:
- Kinh tế phát triển sẽ mở rộng quy mô , tốc độ dịch vụ.
- Sự phát triển các ngành sản xuất làm tăng nhu cầu sử dụng các hoạt động dịch vụ
	

0.25
0.25

	Câu 3
(1 điểm)
	- HS nêu được ít nhất 2 giải pháp đúng để phát triển nông nghiệp xanh ở nước ta hiện nay. Mỗi phương án đúng được 0.5 điểm
Gợi ý:
- Sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học.
- Phát triển công nghệ xử lí và tái sử dụng phụ phẩm, phế thải trong nông nghiệp.
- Ưu tiên sống xanh và tiêu dùng xanh.
- Kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái.
- … 
	1.0



	Ban Giám hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ CM



Trần Thu Thủy
	Nhóm CM



Phùng Thùy Linh    Bùi Thị Thứ





